
BÀI ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 14 

Chủ đề 14: Lớp em. 

❖ Nội dung ôn luyện: Nhận biết được tiếng có vần ap, ăp, âp, ep, êp, op, ôp, 

ơp, ip, up. 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Hình nào có tiếng chứa vần ap? 

                                            

               A.  Hình 1                              B.  Hình 2                           C.  Hình 3 

Câu 2. Hình nào có tiếng chứa vần ăp? 

                                                                                                                                       

          A. Hình 1                                   B.  Hình 2                                    C.  Hình 3 

Câu 3. Hình nào có tiếng chứa vần âp? 

                                                                                                    

           A. Hình 1                           B.  Hình 2                                  C.  Hình 3 

 



Câu 4.  Hình nào có tiếng chứa vần ep? 

                                                                                                        

          A. Hình 1                                    B.  Hình 2                                   C.  Hình 3      

                                 

Câu 5. Hình nào có tiếng chứa vần êp?    

                                                                             

          A. Hình 1                                     B.  Hình 2                                   C.  Hình 3     

                                  

Câu 6. Hình nào có tiếng chứa vần op?  

                                                  

          A. Hình 1                                     B.  Hình 2                                   C.  Hình 3     

 

 

 

 



Câu 7. Hình nào có tiếng chứa vần ôp?  

                                                   

               A. Hình 1                            B.  Hình 2                                   C.  Hình 3     

 Câu 8. Hình nào có tiếng chứa vần ơp? 

                

                                                                    

                A. Hình 1                            B.  Hình 2                           C.  Hình 3 

Câu 9. Hình nào có tiếng chứa vần ip?    

                                                                 

 

A. Hình 1                            B.  Hình 2                           C.  Hình 3    

Câu 10. Hình nào có tiếng chứa vần up?    

                                                      

           A. Hình 1                                    B.  Hình 2                              C.  Hình 3     



                                

ĐÁP ÁN BÀI ÔN LUYỆN TUẦN 14 

CÂU ĐÁP ÁN 

1 C  

2 B  

3 C  

4 A  

5 A  

6 B  

7 C  

8 A  

9 C  

10 A   

 

 

 

 


